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DỰ THẢO

BÁO CÁO
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Một số nội dung phục vụ thẩm tra dự án Luật giao dịch điện tử (sửa đổi)

Thực hiện Công văn số 741/UBKHCNMT15 ngày 19/7/2022 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về tổ chức khảo sát thực tế phục vụ thẩm tra dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Công văn số 3995/UBND-VX1 ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh về việc giao chuẩn bị làm việc với Đoàn công tác Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh báo cáo một số nội dung như sau: 
1. Tình hình thực hiện Luật giao dịch điện tử năm 2005
1.1. Việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật giao dịch điện tử:
Trên cơ sở Luật giao dịch điện tử 2005 và Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. 
UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định: Số 43/2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2009 về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 56/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2009 về việc quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong cơ quan nhà nước trên địa bàn Hà Tĩnh; số 15/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 27/2018/QĐ-UBND ngày 23/07/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; số 33/2019/QĐ-UBND ngày 17/06/2019 ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 595/ QĐ-UBND ngày 01/03/2012 về việc quy định gửi các văn bản điện tử thay văn bản giấy trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh; số 250/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh; số 2437/QĐ-UBND ngày 20/08/2014 về việc ban hành Quy chế gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 3542/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 về ban hành Quy định trách nhiệm về quản lý và vận hành khai thác Hệ thống thông tin một cửa trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh; số 1538/ QĐ-UBND ngày 14/06/2016 về việc quy định loại hình văn bản chỉ gửi bản điện tử, loại hình văn bản chỉ gửi bản giấy và loại hình văn bản gửi cả bản giấy và bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 3109/QĐ-UBND ngày 08/09/2021 ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp tỉnh Hà Tĩnh phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với các Bộ, ngành, địa phương; số 3283/ QĐ-UBND ngày 29/9/2021 về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh phiên bản 2.0; số 01/2021/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 19/2020/QĐ-UBND ngày 12/08/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.   

Ngoài ra, UBND tỉnh còn ban hành các văn bản: Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 06/6/2014 về tăng cường sử dụng, trao đổi văn bản điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong các CQNN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Chỉ thị số 14/ CT-UBND ngày 06/06/2014 Về tăng cường sử dụng, trao đổi văn bản điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/5/2018 về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; và nhiều văn bản chỉ đạo điều hành khác về giao dịch điện tử.
1.2. Đánh giá việc triển khai, thực hiện Luật giao dịch điện tử; tình hình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh:

a. Đánh giá việc triển khai, thực hiện Luật giao dịch điện tử:  
Trong 15 năm qua, kể từ khi Luật giao dịch điện tử được ban hành năm 2005 và có hiệu lực, công tác phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của giao dịch điện tử trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh đã được các Cấp ủy, Chính quyền quan tâm, chỉ đạo, thực hiện thường xuyên. 

Ngay sau khi Luật Giao dịch điện tử được ban hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cần thiết đảm bảo thực thi Luật một cách hiệu quả. Hàng năm, tỉnh đều ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao dịch điện tử với nhiều hình thức tuyên truyền như hội thảo, hội nghị, tập huấn, xây các phóng sự, chuyên đề thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã giúp các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giao dịch điện tử, từng bước nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của giao dịch điện tử như là một xu thế tất yếu trong đời sống và phát triển triển kinh tế - xã hội. 
Để cụ thể hóa Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn Luật phục vụ việc triển khai phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sau 15 năm triển khai thi hành, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy ứng dụng, phát triển giao dịch điện tử, hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT-TT, dịch vụ phần mềm, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trao đổi văn bản điện tử, thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến; Tổ chức triển khai ứng dụng hóa đơn điện tử, đấu thầu qua mạng; Ứng dụng chữ ký số, an toàn thông tin, đào tạo nhân lực phục vụ hoạt động giao dịch điện tử…Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng, toàn diện vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước thay đổi nhận thức, thói quen và phương thức giao dịch trong xã hội, làm biến đổi sâu sắc và nâng cao rõ rệt hiệu quả sản xuất – kinh doanh, cung cấp dịch vụ và quản lý xã hội trên địa bàn tỉnh. 

b) Tình hình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 
- Việc triển khai ứng dụng CNTT trong công tác giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp được đặc biệt quan tâm. Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Kế hoạch Cải cách hành chính các giai đoạn của tỉnh, năm 2016, Hà Tĩnh đã xây dựng, đưa vào vận hành Cổng DVC tại địa chỉ www.dichvucong.hatinh.gov.vn. Đến nay, tỉnh đã triển khai đồng bộ hệ thống một cửa điện tử toàn tỉnh trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và đã có 1818 DVC mức độ 4, trong đó đã tích hợp 960 DVC TT lên Cổng DVC quốc gia (đạt 52,8%), 6 thánh đầu năm 2022 tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 34,37%; Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 17,65%; tỉnh đang tiếp tục rà soát, nâng cấp để triển khai 100% TTHC đủ điều kiện thực hện DVCTT toàn phần trên Cổng DVC TT của tỉnh và đồng bộ với Cổng DVC TT quốc gia.
- Việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tiếp tục được triển khai. Trên Cổng dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp phần mềm theo dõi, định vị việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 
1.3. Những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Luật giao dịch điện tử 
Quy định chưa đủ chi tiết để thực thi bảo đảm được giá trị pháp lý và độ tin cậy, an toàn của thông điệp dữ liệu; còn phân biệt các loại chữ ký số; phạm vi áp dụng còn giới hạn.
Phần lớn người dân và doanh nghiệp chưa quen và chưa tin sự an toàn trong giao dịch điện tử, ký số cũng như hợp đồng điện tử. 
1.4. Đề xuất giải pháp: 
- Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, nhu cầu giao dịch điện tử đã bùng phát mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực hành chính, dân sự, kinh tế và xã hội, môi trường và phương thức giao dịch cũng có nhiều thay đổi với sự xuất hiện ngày càng nhiều các nền tảng số làm trung gian cho các giao dịch điện tử. Do đó, đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng giao dịch điện tử tới tất cả hoạt động đời sống xã hội.

- Gắn chữ ký số với dữ liệu định danh cá nhân, xác thực hiện tử để nâng cao tính an toàn, thuận lợi trong giao dịch và quản lý.

- Xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến cụ thể về giao dịch điện tử trên phạm vi toàn quốc cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời có chính sách khuyến khích người dân tham gia giao dịch điện tử đặc biệt với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 
2. Một số nội dung đối với dự thảo Luật giao dịch điện tử (sửa đổi): 

2.1. Về phạm vi điều chỉnh: 
Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật giao dịch điện tử sang tất cả các lĩnh vực khác của đời sống kinh tế, xã hội như "cấp giấy CN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá trị khác". 
2.2. Về quy định giá trị pháp lý của giao dịch điện tử: 

- Cần quy định thông điệp dữ liệu an toàn cho người sử dụng khi họ được xác thực thông điệp dữ liệu đó thông qua hệ thống thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; quy định các điều kiện bảo đảm giá trị pháp lý của giao dịch điện tử phải tuân thủ. 

 - Cần quy định ghi vết thời gian, gắn thông tin về ngày, tháng, năm và thời gian vào thông điệp dữ liệu, xác định chính xác và không thể chỉnh sửa mốc thời gian nhằm đảm bảo thời hạn của thông điệp dữ liệu. 
2.3. Về quy định chữ ký điện tử và chứng thực chữ ký điện tử :
Xem xét quy định gắn chữ ký điện tử với định danh cá nhân và xác thực hiện tử, đồng thời giao cơ quan có chức năng cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử. 
Trên đây là một số nội dung báo cáo Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội để cung cấp thêm thông tin phục vụ thẩm tra dự án Luật giao dịch điện tử (sửa đổi)./. 
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